
Biểu 01/PBTT-ĐTXD 

Đơn vị: Đồng

STT Dự án Chủ đầu tư Quyết định đầu tư Tổng mức đầu tư 
Kinh phí phân

 tăng thu năm 2021

TỔNG              58.234.000.000   

I
HỒ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO UBND 

CẤP XÃ
            6.150.000.000                              -                    4.000.000.000   

1
Cải tạo, nâng cấp nghĩ trang liệt sỹ xã 

Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
UBND xã Thượng Lan

358/QĐ-UBND, 

ngày 30/7/2021
            1.800.000.000                  1.000.000.000   

2
Đường giao thông nội đồng thôn Hà Thượng, 

xã Thượng Lan
UBND xã Thượng Lan             1.350.000.000                  1.000.000.000   

3

Trụ sở UBND xã Thượng Lan huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Nhà bếp, 

nhà xe và phụ trợ khác

UBND xã Thượng Lan
431/QĐ-UBND, 

ngày 27/9/2021
            1.400.000.000                  1.000.000.000   

4

Công trình cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt 

sỹ xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

UBND xã Tự Lạn
473/QĐ-UBND, 

ngày 25/8/2021
            1.600.000.000                  1.000.000.000   

II
PHÂN BỔ VỐN CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ CẤP HUYỆN
        245.335.000.000         53.530.554.805                54.234.000.000   

1

Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Việt Yên 

giai đoạn 2022-2025; hạng mục truyền thanh 

IP giai đoạn 2

Phòng văn hóa, Thông 

tin và thể thao
          15.000.000.000                  6.000.000.000   

2
Cải tạo khuôn viên trung tâm hành chính 

UBND huyện

Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện
          44.900.000.000                35.694.000.000   

3
Đầu tư xây dựng Khu dân cư Đồng Vân, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện

4558/QĐ ngày 

30/9/2019
        113.310.000.000         38.530.554.805                  6.013.000.000   

4
Đầu tư xây dựng Khu dân cư Bắc Quang 

Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện

4559/QĐ ngày 

30/9/2019
          72.125.000.000         15.000.000.000                  6.527.000.000   

BIỂU CÔNG KHAI DANH MỤC TĂNG THU NGUỒN THU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2022 của UBND huyện Việt Yên)

Kinh phí đã phân 

bổ năm 2021
Ghi chú

1



Biểu 02/PBTT-ĐTXD 

STT Dự án Chủ đầu tư
Tổng mức đầu tư khối 

lượng hoàn thành

Kinh phí phân tăng 

thu năm 2021 (đồng)
Ghi chú

TỔNG 6.803.675.050.000      686.426.000.000         

A HỖ TRỢ  CHO UBND CẤP XÃ 4.372.017.129.000      117.150.000.000         

I Hỗ trợ có mục tiêu các xã, thị trấn 149.759.208.000         81.750.000.000           

1
Hỗ trợ đầu tư, cải tạo nâng cấp điểm tập kết rác thải trên địa bàn huyện Việt Yên 

(chi tiết phụ lục 02 đính kèm)

UBND các xã, thị trấn: Bích Động, 

Nếnh, Quảng Minh, Nghĩa Trung, 

Vân Hà, Trung Sơn, Vân Trung, 

Quang Châu, 

3.000.000.000             3.000.000.000             

1 UBND xã Minh Đức 11.162.834.000           7.000.000.000             

1 Khu lưu niệm anh hùng lực lượng vũ trang Cao Kỳ Vân UBND xã Minh Đức 5.700.000.000             4.000.000.000             

2
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Thiết Nham, xã Minh Đức, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang (Đoạn từ nhà ông Thời đến bãi rác)
UBND xã Minh Đức 1.920.000.000             1.200.000.000             

3
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Thiết Nham, xã Minh Đức, xã Minh 

Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc (đoạn từ cống Cầu Dậy đến nhà ông Quyên)
UBND xã Minh Đức 1.200.000.000             800.000.000                

4
Cứng hóa đường giao thông nội đồng từ xứ đồng Hòn, thôn Mỏ Thổ đi xã

Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
UBND xã Minh Đức                 2.342.834.000 1.000.000.000             

2 UBND xã Tự Lạn 4.048.460.000             1.400.000.000             

5
GPMB trường mầm non khu trung tâm xã Tự Lạn. Hạng mục GPMB, lát sân,

xây cổng, tường rào, nhà bảo vệ
UBND xã Tự Lạn 1.000.000.000             1.000.000.000             

6
Xây dựng nhà văn hóa thôn Đồng Niên, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang.
UBND xã Tự Lạn 3.048.460.000             400.000.000                

3 UBND xã Thượng Lan 1.942.778.000             800.000.000                

7 Nạo vét, tu bổ hồ chứa nước thôn Ruồng, xã Thượng lan UBND xã Thượng Lan 940.254.000                300.000.000                

8
Cải tạo hồ chứa nước thôn Bói và các công trình phụ trợ, xã Thượng Lan, huyện 

Việt Yên
UBND xã Thượng Lan                 1.002.524.000 500.000.000                

4 UBND xã Vân Trung 13.500.000.000           7.000.000.000             

Đơn vị: Đồng

BIỂU CÔNG KHAI DANH MỤC TĂNG THU NGUỒN THU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 (ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2022 của UBND huyện Việt Yên)

Trang 2



STT Dự án Chủ đầu tư
Tổng mức đầu tư khối 

lượng hoàn thành

Kinh phí phân tăng 

thu năm 2021 (đồng)
Ghi chú

9

Cải tạo hệ thống giao thông và thoát nước xã Vân Trung. Hạng mục giao thông 

Trung Đồng, Vân Cốc Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Trung Đồng, Vân Cốc 

2 và các hạng mục phụ trợ

UBND xã Vân Trung 5.000.000.000             3.000.000.000             

10
Cứng hóa kênh tiêu thoát nước thải thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt 

Yên
UBND xã Vân Trung                 8.500.000.000 4.000.000.000             

5 UBND xã Quảng Minh 6.000.000.000             3.000.000.000             

11
Mở rộng, nâng cấp nghĩa trang xứ đồng bãi Địch, thôn Khả Lý Thượng, xã

Quảng Minh (tạm hỗ trợ đợt 1, chủ trương hỗ trợ 100% dự án để GPMB)
UBND xã Quảng minh 6.000.000.000             3.000.000.000             

6 UBND thị trấn Bích Động 33.000.000.000           14.000.000.000           

12
Cải tạo, nâng cấp nghĩa Trang nhân dân tổ dân phố Văn Xá, thị trấn Bích Động,

huyện Việt Yên
UBND thị trấn Bích Động 10.000.000.000           4.000.000.000             

13
Xây dựng khuôn viên dọc bờ hồ giáp khu dân cư Nguyễn Thế Nho, thị trấn Bích

Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Hỗ trợ chi phí bồi thường GPMB)
UBND thị trấn Bích Động 23.000.000.000           10.000.000.000           

7 UBND xã Ninh Sơn 4.453.118.000             3.000.000.000             

14
Nhà văn hóa thôn Giá Sơn, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Băc Giang, hạng

mục: Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ 
UBND xã Ninh Sơn 4.453.118.000             3.000.000.000             

8 UBND xã Trung Sơn 7.093.973.000             5.400.000.000             

15
Cải tạo nghĩa trang liệt sỹ xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, hạng

mục Tượng đài, mộ liệt sỹ, sân cổng tường rào 
UBND xã Trung Sơn 1.153.973.000             500.000.000                

16 Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường trục đường chính thôn Dĩnh Sơn UBND xã Trung Sơn 1.200.000.000             1.100.000.000             

17 Cải tạo, sửa chữa trường THCS xã Trung Sơn (Nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng) UBND xã Trung Sơn 1.200.000.000             1.000.000.000             

18 Cứng hóa đường bê tông thôn Sơn Quang,  xã Trung Sơn UBND xã Trung Sơn 1.180.000.000             800.000.000                

19 Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường thôn Đồng, xã Trung Sơn UBND xã Trung Sơn 1.170.000.000             1.000.000.000             

20 Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường thôn Quả,  xã Trung Sơn UBND xã Trung Sơn 1.190.000.000             1.000.000.000             

9 UBND xã Hương Mai 10.300.000.000           5.000.000.000             

21 Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học xã Hương Mai UBND xã Hương Mai 7.500.000.000             3.500.000.000             

22 Sân Vận động thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai UBND xã Hương Mai 2.800.000.000             1.500.000.000             

Trang 3



STT Dự án Chủ đầu tư
Tổng mức đầu tư khối 

lượng hoàn thành

Kinh phí phân tăng 

thu năm 2021 (đồng)
Ghi chú

10 UBND xã Hồng Thái 3.000.000.000             2.000.000.000             

23 Nâng cấp đường giao thông thôn Hùng Lãm 1 và Hùng Lãm 2 UBND xã Hồng Thái 3.000.000.000             2.000.000.000             

11 UBND xã Tiên Sơn 13.048.687.000           5.000.000.000             

24

Các công trình: Đường GTNT thôn Kim Viên - đoạn từ thôn Kim Viên đi thôn 

Quả/xã Trung Sơn: Hạng mục: Nền + Mặt đường; Đường giao thông đoạn đầu 

trạm bơm Việt Hoà đi Nhà văn hoá Kim Viên; đường giao thông thôn Lương Tài 

- đoạn từ ngõ ông Dũng ra đê tả Cầu; đường giao thông thôn Lương Tài - đoạn từ 

ngỗ ông Lân đến ngõ bà Khải; đường giao thông đi nghĩa trang thôn Phù Tài.

UBND xã Tiên Sơn 2.634.706.000               1.000.000.000             

25
Cải tạo, nâng cấp đường từ đường 298B vào làng Thượng Lát  Xã Tiên Sơn, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
UBND xã Tiên Sơn 926.675.000                  500.000.000                

26
Cải tạo, nâng cấp đường trục chính thôn Thần Trúc đi trường Tiểu học Tiên Sơn, 

đi thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
UBND xã Tiên Sơn 9.487.306.000               3.500.000.000             

12 UBND thị trấn Nếnh 4.500.000.000             2.000.000.000             

27 Đầu tư xây dựng trụ sở công an thị trấn Nếnh UBND thị trấn Nếnh 4.500.000.000             2.000.000.000             

13 UBND xã Tăng Tiến 15.000.000.000           5.000.000.000             

28
Đầu tư xây dựng Trường Mầm non xã Tăng Tiến huyện Việt Yên; Hạng mục: 

Giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào
UBND Tăng Tiến 15.000.000.000           5.000.000.000             

14 UBND xã Nghĩa Trung 5.000.000.000             2.000.000.000             

29 Đầu tư xây dựng Nhà Văn hóa thôn Me, xã Nghĩa Trung 2.500.000.000             1.000.000.000             

30 Đầu tư xây dựng Nhà Văn hóa thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Trung 2.500.000.000             1.000.000.000             

15 UBND xã Quang Châu 9.509.358.000             6.000.000.000             

31
Cải tạo chỉnh trang nghĩa trang nhân dân thôn Tam Tầng, xã Quang Châu, huyện 

Việt Yên, hạng mục: cổng, tường rào, nhà quản trang 
UBND xã Quang Châu 2.709.358.000             1.500.000.000             

32
Cải tạo chỉnh trang nghĩa trang nhân dân thôn Tam Tầng, xã Quang Châu, huyện 

Việt Yên, hạng mục: GPMB, san nền, đường nội bộ và trồng cây
UBND xã Quang Châu 6.800.000.000             4.500.000.000             

16 UBND xã Việt Tiến 5.200.000.000             9.780.000.000             

33
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Kép xã Việt Tiến , huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang
UBND xã Việt Tiến 5.200.000.000               3.780.000.000             

34 Đầu tư xây dựng Trường THCS Việt Tiến UBND xã Việt Tiến 15.000.000.000           6.000.000.000             

17 UBND xã Vân Hà 2.091.102.000               370.000.000                

Trang 4



STT Dự án Chủ đầu tư
Tổng mức đầu tư khối 

lượng hoàn thành

Kinh phí phân tăng 

thu năm 2021 (đồng)
Ghi chú

35
Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang
UBND xã Vân Hà 1.088.948.000               185.000.000                

36
Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang (giai đoạn 2)
UBND xã Vân Hà 1.002.154.000               185.000.000                

II Hỗ trợ xây dựng xã đăng ký NTM nâng cao năm 2022 19.100.000.000           8.900.000.000             

1 UBND xã Tự Lạn 12.800.000.000           5.900.000.000             

1 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Tự Lạn (hỗ trợ 1 lần) UBND xã Tự Lạn 5.800.000.000             2.900.000.000             

2 Xây mới dãy nhà 2 tầng 6 phòng học Trường THCS xã Tự Lạn (hỗ trợ 1 lần) UBND xã Tự Lạn 7.000.000.000             3.000.000.000             

2 UBND xã Thượng Lan 6.300.000.000             3.000.000.000             

3 Đầu tư xây dựng Nhà văn hóa thôn Thượng, xã Thượng Lan (hỗ trợ 1 lần) UBND xã Thượng Lan 2.500.000.000             1.000.000.000             

4 Đầu tư xây dựng Nhà văn hóa thôn Bói, xã Thượng Lan (hỗ trợ 1 lần) UBND xã Thượng Lan 1.300.000.000             1.000.000.000             

5 Đầu tư xây dựng Nhà văn hóa thôn Chằm, xã Thượng Lan (hỗ trợ 1 lần) UBND xã Thượng Lan 2.500.000.000             1.000.000.000             

III Hỗ trợ nâng cấp các tiêu chí để đưa xã, thị trấn thành phường 4.203.157.921.000      26.500.000.000           

1 Đầu tư xây dựng chợ Quảng Minh (hỗ trợ 1 lần 50% TMĐT) UBND xã Quảng Minh 4.500.000.000             2.250.000.000             

2 Đầu tư xây dựng chợ Ninh Sơn (hỗ trợ 1 lần 50% TMĐT) UBND xã Ninh Sơn 4.500.000.000             2.250.000.000             

3 Đầu tư xây dựng Trường THCS xã Ninh Sơn (hỗ trợ 1 lần) UBND xã Ninh Sơn 40.000.000.000           10.000.000.000           

4 Cải tạo, nâng cấp chợ Bài, xã Vân Trung (hỗ trợ 1 lần 50% TMĐT) UBND xã Vân Trung 2.000.000.000             1.000.000.000             

5
GPMB, xây dựng mới Trường Mầm non Vân Trung (hỗ trợ 10 tỷ đồng, cấp đợt 

này 5 tỷ đồng)
UBND xã Vân Trung 30.000.000.000           5.000.000.000             

6 Cải tạo, nâng cấp chợ Phúc Tằng, xã Tăng Tiến (hỗ trợ 1 lần 50% TMĐT) UBND xã Tăng Tiến 4.500.000.000             2.000.000.000             

7
 Đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng trên địa bàn xã Hồng Thái theo tiêu chí phường 

(hỗ trợ 1 lần 50% TMĐT) 
UBND xã Hồng Thái 8.000.000.000             4.000.000.000             

B HỖ TRỢ CHO ĐƠN VỊ CẤP TỈNH thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện 122.000.000.000         41.900.000.000           

1
Hỗ trợ Ban Chỉ huy quân sự huyện cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc và một số 

công trình phụ trợ
Ban chỉ huy quân sự huyện 2.000.000.000             1.900.000.000             

2
Đối ứng xây dựng mới Trụ sở Công an huyện Việt Yên theo cam kết với Bộ 

Công an, Công an tỉnh
Công an huyện Việt Yên 100.000.000.000         20.000.000.000           

3
Đối ứng xây dựng mới Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Việt Yên theo cam kết với 

Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án tỉnh
Tòa án nhân dân huyện 20.000.000.000           20.000.000.000           

C PHÂN BỔ VỐN CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẤP HUYỆN 2.309.657.921.000      527.376.000.000         

I
Tiền sử dụng đất chưa phân bổ chuyển nguồn năm sau để thực hiện cấp 

bách, quan trọng 
180.000.000.000         50.000.000.000           

Trang 5



STT Dự án Chủ đầu tư
Tổng mức đầu tư khối 

lượng hoàn thành

Kinh phí phân tăng 

thu năm 2021 (đồng)
Ghi chú

1 Đầu tư xây dựng Cầu vượt Đường tỉnh 295B trên đường Vành đai IV 180.000.000.000         50.000.000.000           

II

Đề án "Mở rộng, cải tạo, nâng cấp trục thôn, tổ dân phố, đường ngõ xóm 

trên địa bàn huyện Việt Yên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa 

bàn huyện Việt Yên năm 2022"

Các thôn, tổ dân phố, cộng đồng 

khu dân cư
100.000.000.000         100.000.000.000         

III Các dự án phân thuộc ĐTC Trung hạn;  bổ sung ĐTC năm 2022 526.000.000.000         187.000.000.000         

1 Tuyến đường kết nối từ đường tỉnh 298 đi KCN Thượng Lan
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
270.000.000.000         70.000.000.000           

2 Đầu tư xây dựng Khu dân cư trung tâm thị trấn Bích Động (số 3), huyện Việt Yên
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
96.000.000.000           38.000.000.000           

3 Khu dân cư Sơn Quang, Tân Sơn xã Trung Sơn, giai đoạn 3
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
72.000.000.000           26.000.000.000           

4
Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện huyện Việt Yên: Hạng mục; Cải tạo hệ thống 

điện chiếu sáng chống cận cho các trường tiểu học và Trung học cơ sở

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
15.000.000.000           10.000.000.000           

5
Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện huyện Việt Yên: Hạng mục: Hoàn thiện hệ thống 

điện chiếu sáng theo tiêu chí phường các xã, thị trấn khu vực nội thị.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
25.000.000.000           10.000.000.000           

6
Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện huyện Việt Yên; hạng mục: hệ thống điện chiếu 

sáng tuyến đường trục chính trên địa bàn huyện.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
25.000.000.000           10.000.000.000           

7
Đầu tư trụ sở công an xã, thị trấn giai đoạn đến 2025 trên địa bàn huyện Việt 

Yên, hạng mục: Trụ sở công an xã Ninh Sơn, xã Quang Châu

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
8.000.000.000             4.000.000.000             

8 Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Thượng Lan, xã Thượng Lan
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
15.000.000.000           7.000.000.000             

9  Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Tự Lạn
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
4.000.000.000             2.000.000.000             

10 Đầu tư xây dựng Trường Tiểu học xã Tự Lạn
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
40.000.000.000           10.000.000.000           

VI Các dự án năm 2021 trở về trước 1.503.657.921.000      190.376.000.000         

1
GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. Hạng mục: Xây dựng khu 

dân cư thôn Mai Hạ, xã Hương Mai
UBND xã Hương Mai 1.044.461.000             1.044.461.000             

2
GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. Hạng mục: Xây dựng khu 

dân cư thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai
UBND xã Hương Mai 736.212.000                673.030.300                

3
Mua sắm trang thiết bị hệ thống truyền thanh IP thông minh cho các đài cơ sở 

trên địa bàn huyện Việt Yên

Phòng văn hóa, Thông tin và thể 

thao
10.084.724.000           2.665.354.000             

4 Lắp đặt hệ thống Camera an ninh trên địa bàn huyện Việt Yên Phòng kinh tế và Hạ tầng 11.115.950.000           2.300.000.000             

5
Trụ sở liên cơ quan huyện Việt Yên (trả nợ đèn Led; di chuyển TBA và khối 

lượng hoàn thành)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
              95.000.000.000              6.000.000.000 

Trang 6



STT Dự án Chủ đầu tư
Tổng mức đầu tư khối 

lượng hoàn thành

Kinh phí phân tăng 

thu năm 2021 (đồng)
Ghi chú

6
Đầu tư xây dựng tuyến đường trục nối QL37 với đường vành đai IV, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
            168.915.000.000            26.772.121.800 

7
Đầu tư xây dựng Đường kết nối QL17 - Khu công nghiệp Việt Hàn - Khu công 

nghiệp Đình Trám với QL37

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
            199.997.330.000            20.000.000.000 

8
Xây dựng đền thờ Tiến sỹ Thân Nhân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

(giai đoạn 2); Hạng mục: Nhà tả vu, hữu vu và các công trình phụ trợ

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
              18.341.139.000              2.500.000.000 

9 Cải tạo, nâng cấp trung tâm y tế huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
              12.990.978.000              1.400.000.000 

10 Trường mầm non Vân Hà; hạng mục: Nhà bảo vệ, Sân và các hạng mục phụ trợ
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
                5.046.971.000              1.000.000.000 

11
Cải tạo nâng cấp Trường tiểu học Việt Tiến, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
              12.500.000.000              4.000.000.000 

12
Đầu tư xây dựng Trường mầm non thị trấn Nếnh; huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang  (giai đoạn 2)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
                9.525.952.000              2.000.000.000 

13 Đầu tư xây dựng Trường THCS Hương Mai, xã Hương Mai, huyện Việt Yên
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
              15.884.056.000              5.000.000.000 

14
Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Trung Sơn, xã Trung Sơn; huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
                8.112.578.000              2.000.000.000 

15
Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Nếnh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
              18.083.250.000              4.000.000.000 

16
Cải tạo sửa chữa Trường tiểu học Vân Trung, xã Vân Trung; huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
                4.585.660.000              1.300.000.000 

17
Đầu tư xây dựng Trường mầm non Ninh Sơn, xã Ninh Sơn; huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
              12.898.320.000              5.500.000.000 

18 Đền Thờ danh nhân văn hóa Tiến Sỹ Thân Nhân Trung (giai đoạn 3)
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
              26.500.000.000              5.421.032.900 

19
Xây dựng sở chỉ huy trong căn cứ chiến đấu huyện Việt Yên và Trận địa phòng 

không 12,7mm
Ban chỉ huy quân sự huyện               44.900.000.000              6.000.000.000 

20  Khu dân cư đường Hồ Công Dự nối dài,  thị trấn Bích Động
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
              97.145.488.000            10.000.000.000 

21 Khu dân cư đường Hồ Công Dự nối dài (Khu 1), thị trấn Bích Động
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
              50.400.000.000              6.700.000.000 

22 Khu dân cư thôn Đạo Ngạn, xã Quang Châu
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
              43.200.000.000              4.000.000.000 

23 Khu dân cư thôn 6, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
              58.999.827.000              5.000.000.000 

24 Khu dân cư thôn Sơn Quang, Tân Sơn, xã Trung Sơn
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
              58.996.136.000              5.000.000.000 

25  Khu dân cư thôn Sơn Hải, xã Trung Sơn
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
              24.000.000.000              4.000.000.000 
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STT Dự án Chủ đầu tư
Tổng mức đầu tư khối 

lượng hoàn thành

Kinh phí phân tăng 

thu năm 2021 (đồng)
Ghi chú

26
Đầu tư xây dựng Xây dựng đường nối QL17 với QL37 qua KCN Vân Trung, 

tỉnh Bắc Giang

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
            114.164.749.000            20.000.000.000 

27
Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020, hạng mục: Đầu tư xây 

dựng tuyến đường  Kết nối 37 với đường 298

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
              23.250.000.000              6.100.000.000 

28
 Đầu tư xây dựng cầu vượt QL1, kết nối đường vành đai IV với đường trong khu 

công nghiệp Quang Châu và mở rộng đường gom QL1, tỉnh Bắc Giang 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
            357.239.140.000            30.000.000.000 

Trang 8



Biểu mẫu : 01/CKTC-ĐTXD

Phụ lục 01/02

Đơn vị: Đồng

Tổng Ngân sách huyện Ngân sách tỉnh

TỔNG                   1.445.963.932.000                677.930.812.000                  673.930.812.000                   4.000.000.000 

PHẦN 1
VỐN ĐIỀU TIẾT ĐỂ NGÂN SÁCH CẤP XÃ 

ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ
               202.000.000.000                  202.000.000.000 

PHẦN II
VỐN ĐỂ LẠI NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ ĐẦU 

TƯ
               475.930.812.000                  471.930.812.000                   4.000.000.000 

A
VỐN LẬP QUY HOẠCH VÀ CHUẨN BỊ ĐẦU 

TƯ
 Huyện Việt Yên                  18.000.000.000                   18.000.000.000 

B DỰ ÁN KHÔNG CÓ CẤU PHẦN XÂY DỰNG                        27.000.000.000                  16.000.000.000                   16.000.000.000 

1
Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Việt Yên giai 

đoạn 2022-2025; hạng mục truyền thanh IP giai 

đoạn 2

 Huyện Việt Yên  Phòng Văn hóa và thông tin                        15.000.000.000                    4.000.000.000                     4.000.000.000 

2  Đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn huyện 
 Quyết định 2037/QĐ-

UBND ngày 26/11/2021 
                       12.000.000.000                  12.000.000.000                   12.000.000.000 

C DỰ ÁN CÓ CẤU PHẦN XÂY DỰNG 1.418.963.932.000                                 441.930.812.000 437.930.812.000                4.000.000.000                 

I DỰ ÁN GIAO THÔNG 265.061.273.000                                           500.000.000 500.000.000                       

,
Tuyến đường kết nối từ đường tỉnh 298 đi KCN 

Thượng Lan

 Thượng Lan, 

Minh Đức 

Nghị quyết 57/NQ-

HĐND ngày 28/12/2020
265.061.273.000                                           500.000.000 500.000.000                       

2,22E+63
CÔNG TRÌNH VĂN HÓA, CÂY XANH, THỂ 

DỤC THỂ THAO
                     146.000.000.000                  58.372.875.000                   58.372.875.000 

1

Chỉnh trang cảnh quan hệ thống giao thông, không 

gian công cộng, cây xanh đô thị - Hạng mục: Quần 

thể văn hóa, thể thao huyện Việt Yên (Giai đoạn 2)

Bích Động
 Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện 

Nghị quyết 56/NQ-

HĐND ngày 31/8/2021
                     120.000.000.000                  52.372.875.000                   52.372.875.000 

2

Chỉnh trang cảnh quan hệ thống giao thông, không 

gian công cộng, cây xanh đô thị - Hạng mục: Chỉnh 

trang cảnh quan nút giao QL1  trên địa bàn huyện 

Việt Yên

Thị trấn Nếnh
 Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện 

Quyết định 1260/QĐ-

UBND ngày 05/10/2021
                       26.000.000.000                    6.000.000.000                     6.000.000.000 

II HẠ TẦNG KỸ THUẬT                        39.992.330.000                  16.000.000.000                   16.000.000.000 

1 Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện huyện Việt Yên Huyện Việt Yên
 Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện 

Quyết định 1260/QĐ-

UBND ngày 05/10/2021
                       39.992.330.000                  16.000.000.000                   16.000.000.000 

III CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG, AN NINH                        25.000.000.000                  21.000.000.000                   17.000.000.000                   4.000.000.000 

1 GPMB Công an Huyện Việt Yên Bích Động
Trung tâm phát triển quỹ đất 

và CCN huyện
                         9.000.000.000                    9.000.000.000                     9.000.000.000 

2
Đầu tư trụ sở công an xã, thị trấn giai đoạn đến 

2025 trên địa bàn huyện Việt Yên, hạng mục: Trụ 

sở công an thị trấn Bích Động, xã Tự Lạn

Bích Động, Tự 

Lạn

Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện

8.000.000.000                         

                   6.000.000.000                     4.000.000.000                   2.000.000.000 

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH HUYỆN CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ MỚI NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2022 của UBND huyện Việt Yên)

STT Tên công trình Đia điểm đầu tư Chủ đầu tư
QĐ phê duyệt chủ 

trương đầu tư
Tổng mức đầu tư

Vốn phân bổ năm 2022
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Tổng Ngân sách huyện Ngân sách tỉnh
STT Tên công trình Đia điểm đầu tư Chủ đầu tư

QĐ phê duyệt chủ 

trương đầu tư
Tổng mức đầu tư

Vốn phân bổ năm 2022

3
Đầu tư trụ sở công an xã, thị trấn giai đoạn đến 

2025 trên địa bàn huyện Việt Yên, hạng mục: Công 

an xã Quảng Minh, xã Việt Tiến

Việt tiên, Quảng 

Minh

Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện

8.000.000.000                         

                   6.000.000.000                     4.000.000.000                   2.000.000.000 

IV TRỤ SỞ CƠ QUAN                        44.900.000.000                       500.000.000                        500.000.000 

1
Cải tạo khuôn viên trung tâm hành chính UBND 

huyện
Bích Động

 Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện 

Quyết định 1260/QĐ-

UBND ngày 05/10/2021
                       44.900.000.000                       500.000.000 500.000.000                       

II.6 CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC                      137.009.549.000                  67.766.777.000                   67.766.777.000 

1 Cải tạo, nâng cấp Trường TH Quảng Minh Quảng Minh
 Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện 

Quyết định 1260/QĐ-

UBND ngày 05/10/2021
                       14.978.707.000                    7.500.000.000                     7.500.000.000 

2
Trường mầm non xã Quảng  Minh, xã Quảng Minh 

(giai đoạn 2)
Quảng Minh

 Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện 

Quyết định 1260/QĐ-

UBND ngày 05/10/2021
                       14.937.695.000                    7.381.618.500                     7.381.618.500 

3
Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Nghĩa Trung 

(khu lẻ)
Nghĩa Trung

 Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện 

Quyết định 1260/QĐ-

UBND ngày 05/10/2021
                         6.124.444.000                    3.396.640.500                     3.396.640.500 

4 Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học  Nghĩa Trung Nghĩa Trung
 Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện 

Quyết định 1260/QĐ-

UBND ngày 05/10/2021
                       12.834.236.000                    6.493.518.000                     6.493.518.000 

5 Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Minh Đức Minh Đức
 Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện 

Quyết định 1260/QĐ-

UBND ngày 05/10/2021
                       11.000.000.000                    5.500.000.000                     5.500.000.000 

6 Cải tạo, nâng cấp Trường MN Tiên Sơn Tiên Sơn
Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện
                       15.000.000.000                    7.500.000.000                     7.500.000.000 

7
Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non Minh Đức (khu 

trung tâm và khu lẻ)
Minh Đức

 Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện 

Quyết định 1260/QĐ-

UBND ngày 05/10/2021
                       14.999.999.000                    7.500.000.000                     7.500.000.000 

8
Đầu tư xây dựng Trường Trung học cơ sở Vân Hà, 

xã Vân Hà
Vân Hà

 Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện 

Quyết định 1260/QĐ-

UBND ngày 05/10/2021
                       44.990.000.000                  22.495.000.000                   22.495.000.000 

V CÔNG TRÌNH DI TÍCH LỊCH SỬ 44.900.000.000                                             500.000.000 500.000.000                       

1
Tu bổ, tôn tạo chùa Bổ Đà - di tích Quốc gia Đặc 

Biệt
Tiên Sơn

 Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện 
                       44.900.000.000                       500.000.000                        500.000.000 

VI
GPMB ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐẦU TƯ HẠ 

TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 
                     716.100.780.000                277.291.159.820                  277.291.159.820 

1

GPMB đầu tư khu dân cư đấu giá quyền sử dụng 

đất: Khu dân cư công viên Hồ dục Quang giai đọan 

2

Bích Động
 Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện 

Quyết định 1016/QĐ-

UBND ngày 30/8/2021
                       30.617.033.000                  15.400.000.000                   15.400.000.000 

2

 GPMB đầu tư khu dân cư đấu giá quyền sử dụng 

đất: hạng mục khu dân cư tổ dân phố Tự thị trấn 

Bích Động  

Bích Động
 Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện 

Quyết định 1016/QĐ-

UBND ngày 30/8/2021
54.000.000.000                                        21.600.000.000                   21.600.000.000 

3
Khu dân cư Thượng Phúc, Tăng Tiến; Đức Liễn, 

Hồng Thái, huyện Việt Yên

Tăng Tiến, Hồng 

Thái

Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện

Nghị quyết 57/NQ-

HĐND ngày 15/12/2020
                     113.000.000.000                  42.080.886.820                   42.080.886.820 

4
Khu dân cư thôn Như Thiết, xã Hồng Thái (giai 

đoạn 2)

Tăng Tiến, Hồng 

Thái

 Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện 

 Nghị quyết 50/NQ-

HĐND ngày 30/7/2021 
120.000.000.000                                      39.000.000.000                   39.000.000.000 

5
Khu dân cư đường Dương Quốc cơ thị trấn Bích 

Động
Bích Động

 Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện 

Nghị quyết 57/NQ-

HĐND ngày 15/12/2020
91.600.780.000                                        31.560.273.000                   31.560.273.000 

6 Khu dân cư tổ dân phố Kiểu thị trấn Bích Động Bích Động
 Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện 

 Nghị quyết 50/NQ-

HĐND ngày 30/7/2021 
120.000.000.000                                      44.000.000.000                   44.000.000.000 

7  Khu dân cư đường vành đai 4 xã Hương Mai Hương Mai
 Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện 

Quyết định 1016/QĐ-

UBND ngày 30/8/2021
59.000.000.000                                        20.650.000.000                   20.650.000.000 
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Tổng Ngân sách huyện Ngân sách tỉnh
STT Tên công trình Đia điểm đầu tư Chủ đầu tư

QĐ phê duyệt chủ 

trương đầu tư
Tổng mức đầu tư

Vốn phân bổ năm 2022

8 Khu dân cư Văn Xá, thị trấn Bích Động Bích Động
 Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện 

Nghị quyết 57/NQ-

HĐND ngày 15/12/2020
120.000.000.000                                      48.000.000.000                   48.000.000.000 

9

GPMB tạo quỹ đất sạch đấu giá thu hút đầu tư dự 

án có tính chất thương mại - dịch vụ trên địa bàn 

Huyện Việt Yên” 

Huyện Việt Yên
 Trung tâm phát triển quỹ đất 

và CCN huyện 
15.000.000.000                                        15.000.000.000                   15.000.000.000 
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